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 TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HU ỆN CH U TH NH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 TỈNH ĐỒNG THÁP   

  

 Bản án số: 47/2018/DS-ST  

 Ngày 15/10/2018 

 V/v    r n     p   p   n   

  v   t   sản ”  

  

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NH N   N HU ỆN CH U TH NH  TỈNH ĐỒNG THÁP  

  

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông N u  n  uố    n    

Các Hội thẩm nhân dân:  1. Ông Lê Văn P  ớ   

     2. Ông N u  n P   Hùng 

 - Thư ký phiên tòa: Ông N u  n Văn N  n             án n  n   n 

 u  n    u    n     

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân
 
hu ện  hâu Thành tham gia phiên 

toà: Bà N u  n   ị Bạ   N, K ểm sát v ên  

 Ngày 15 tháng 10 năm 2018, tạ  tr  s      án n  n   n  u  n    u 

   n   xét xử sơ t ẩm  ôn       v  án t   l  số: 199/2018/TLST-DS ngày 30 

/8/2018, về Tranh    p   p   n  v   t   sản  t eo  u ết  ịn      v  án r  xét 

xử số:137/2018/ ĐXX-ST ngày 24/9/2018,   ữ   á    ơn  sự: 

-N u ên  ơn: Đo n   ị S, s n  năm 1950. 

Đị    ỉ: t  04   p    x      u  n    tỉn  Đ n    áp   

- Bị  ơn: N u  n    n   , s n  năm 1975. 

Đị    ỉ: t  06   p    x      u  n    tỉn  Đ n    áp.  

(Các   ơn  sự  ó mặt tạ  p  ên t  ) 

NỘI  UNG VỤ ÁN:  

Theo đơn khởi kiện ngày 06/8/2018, thay đổi bổ sung ngày 30/8/2018, các 

lời khai tại Tòa án và tại phiên tòa, nguyên đơn bà Đoàn Thị S trình bày: 

V o t án  10 năm 2015  bà S cho anh H vay (m  n) 02   ỉ v n   24K  lãi 

su t 60 000   n /01   ỉ /t án     ôn  t ờ   ạn  S u      m  n v n   anh H  ó  ón  

l   01 lần      1 000 000   n  t ì n  n    ôn  trả vốn v   02   ỉ v n  24K   o 

 ến n    Bà S   ôn  t ừ  n ận anh H     trả  02   ỉ v n  24K n   anh H trình bày. 

Nay bà  Đo n   ị S  êu  ầu  n  N u  n   anh H trả 02   ỉ v n  24K  Bà S   n    

trả lạ    o anh H  số t ền l   1 000 000   n      ón    
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 Theo các lời khai  tại Tòa án và tại phiên tòa, Bị đơn anh Nguyễn Thanh 

H trình bày:   

 Vào t ờ     n   ôn  n ớ  anh H có vay m  n  ủ  bà Đo n   ị S 02   ỉ 

vàng 24K, l   su t 60 000   n /01   ỉ /tháng    ôn  t ời  ạn   ể  ầu t  tr n  n  n. 

S u     m  n thì anh H  ó  ón  l   một lần      1 000 000   n   Đến tháng 5 

năm 2017, anh H    trả vốn v   02   ỉ v n  24K xon  n  n  không có      ứn  

  ến, hai bên  ũn    ôn  v ết b ên n ận xá  n ận. Ngoài ra anh H  ũng không có tài 

l  u    ứn   ứ   ứn  m n     trả   o bà S 02   ỉ v n  24K xon .  

 Nay anh H khôn    n    trả 02   ỉ v n  24K t eo  êu  ầu  ủ  bà S. Đố  

vớ  số t ền 1 000 000   n      óng lãi, anh H không yêu  ầu     án xem xét  

  ả  qu ết    ôn   êu  ầu bà S trả lạ    

 Kiểm sát viên  iện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành phát biểu quan 

điểm:  

 Về trìn  tự t ủ t   tố t n :   ốn  n  t vớ  trìn  tự t ủ t   t   l         ả   

  ả  qu ết  xét xử  v  án   á    ơn  sự    p   n    n  qu   ịn  p áp luật và 

t ự     n  ầ   ủ qu ền v  n  ĩ  v      t  m     tố t n  v  t  m     p  ên t   

xét xử v  án  V    tu n t eo p áp luật  ủ    ẩm p án v   ộ    n  xét xử   

tron  quá trìn    ả  qu ết  m  p  ên t   xét xử v  án l    n  qu   ịn   p áp 

luật   

 Về nộ   un :  Đề n  ị  ộ    n  xét xử     p n ận  êu  ầu  ủ  bà S  buộ  

anh H trả   o bà S 02   ỉ v n ;    p n ận sự tự n u  n  ủ  bà S về v    trả lạ  

cho anh H t ền l   1 000 000   n .  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

 [1] Đơn         n  ủ  bà Đo n   ị S tr n     p về   p   n  v   t   sản 

vớ   n  N u  n   anh H t uộ  t ẩm qu ền   ả  qu ết  ủ      án n  n   n 

 u  n    u    n     ờ     u         n   n tron  t ờ   ạn p áp luật qu   ịn   

 [2] Xét  êu  ầu  ủ  b  Đo n   ị S về v     êu  ầu  n  N u  n   anh H trả 

lạ  02   ỉ v n  24K v    n    trả lạ    o anh H số t ền l   1 000 000   n ;  còn anh 

N u  n   anh H   ôn    n    trả   o bà S 02   ỉ v n  24K   ũn    ôn   êu  ầu 

bà S trả lạ  số t ền l       ón  1 000 000   n    ộ    n  xét xử xét t    anh H t ừ  

n ận có v    ủ  bà S 02   ỉ v n  24K l   su t  60 000   n /01   ỉ/ t án  n  n  

cho r n      ón  l        1 000 000   n  v  trả vốn vay 02   ỉ v n  24K xon . 

Xét t    n o   lờ       tạ      án t ì anh H   ôn   ó t   l  u    ứn   ứ n o 

  á    ứn  m n  anh H    trả vốn v   02   ỉ v n  24K trong khi bà S   ỉ t ừ  

n ận  ó n ận t ền l   1 000 000   n   nên  ộ    n  xét xử    ôn   ó  ăn  ứ xác 

 ịn  anh H    trả 02   ỉ v n  24K  N   vậ  bà S  êu  ầu anh H trả 02   ỉ v n  

24K l   ó  ăn  ứ    p n ận  

 [3] Đố  vớ  v    bà S   n    trả lạ    o anh H số t ền l       ón  

1 000 000   n   Xét t    mặ     anh H   ôn   êu  ầu   ều   ỉn  l   su t vay, 
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 oặ   êu  ầu bà S trả lạ  số t ền l       ón  1 000 000   n   n  n  xét t    bà S 

  n    trả lạ  t ền l   1 000 000   n  là tự n u  n    ôn  trá  p áp luật và  ó l   

cho anh H nên  ộ    n  xét xử  ôn  n ận sự tự n u  n n     

[4] Về án p í   n sự sơ t ẩm: Bị  ơn  n  N u  n   anh H p ả    ịu án p í 

  n sự sơ t ẩm t eo qu   ịn  p áp luật  

Ý   ến  ề n  ị  ủ  vị K ểm sát v ên tạ  p  ên t   l   ó  ăn  ứ  p     p 

vớ  qu   ịn  p áp luật.  

  ì các lẽ trên, 

QU ẾT ĐỊNH: 

  ăn  ứ v o:  

 -  á  Đ ều: 5, 26, 35, 91, 92, 95, 147, 235, 271,273  ủ  Bộ luật tố t n  

  n sự;  

 -  á  Đ ều: 463, 466, 469, 470, 688  ủ  Bộ luật   n sự năm 2015;  

 - N  ị  ịn  số 24/2012/NĐ- P n    03/4/2012 về quản l   oạt  ộn    n  

doanh vàng.  

- Đ ều 26  ủ  N  ị qu ết số 326/2016/ BN V  14 n    30/12/2016 

qu   ịn  về mứ  t u  m  n    ảm  t u  nộp  quản l  v  sử   n  án p í v  l  p í 

Tòa án.   

 - Luật t     n  án   n sự năm 2008         sử      b  sun  năm 2014  

Xử:  

   p n ận  êu  ầu  ủ  bà Đo n   ị S về v     êu  ầu  n  N u  n   anh 

H trả n  v     ôn  n ận v    bà Đo n   ị S tự n u  n trả lạ    o  n  N u  n 

Thanh H t ền l   v     

 Buộ   n  N u  n   anh H trả   o bà Đo n   ị S 02 (   )   ỉ v n  24K.  

 Bà Đo n   ị S trả lạ    o  n  N u  n   anh H số t ền 1.000.000   n  

(Một tr  u   n )  

 Về án p í   n sự sơ t ẩm:  

 - Anh N u  n   anh H p ả    ịu án p í   n sự sơ t ẩm l  350.000   n . 

 -  o n trả lạ    o bà Đo n   ị S số t ền tạm ứn  án p í    nộp 300.000 

  n  t eo b ên l   số 03346 ngày 29/8/2018  ủ          t     n  án   n sự 

 u  n    u    n    

Kể từ n    bản án  qu ết  ịn   ó    u lự  p áp luật ( ố  vớ  tr ờn    p 

 ơ qu n         t     n  án   n sự  ó qu ền   ủ  ộn  r  qu ết  ịn  t     n  

án)  oặ   ể từ n     ó  ơn  êu   ầu t     n  án  ủ  n  ờ       t     n  án ( ố  

vớ   á    oản t ền, vàng p ả  trả   o n  ờ       thi   n  án)   o  ến     t   

  n  án xon  t t  ả  á    oản t ền    n  t án  bên p ả  t     n  án   n p ả  

  ịu   oản t ền l    ủ  số t ền   n p ả  t     n  án t eo mứ  l   su t qu   ịn  

tạ    oản 2 Đ ều 468  ủ  Bộ luật   n sự năm 2015;  ố  vớ  số v n  p ả  trả   o 
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n  ờ       thi hành án thì   n  t án  bên p ả  t     n  án   n p ả    ịu   oản t ền l   

 ủ  số v n    n p ả  t     n  án t eo mứ  l   su t v n  bìn  qu n  ủ   á  t    ứ  tín 

  n   ó   o v   v n  tạ   ị  p  ơn      

 r ờn    p bản án  qu ết  ịn       t     n  t eo qu   ịn  tạ    ều 2 

Luật t     n  án   n sự t ì n  ờ       t     n  án   n sự  n  ờ  p ả  t   hành 

án   n sự  ó qu ền t ỏ  t uận t     n  án  qu ền  êu  ầu t     n  án  tự n u  n 

t     n  án  oặ  bị   ỡn    ế t     n  án t eo qu   ịn  tạ   á    ều 6  7  7  và 9 

 ủ  Luật t     n  án   n sự năm 2008         sử      b  sun  năm 2014; t ờ  

   u t     n  án      t ự     n t eo qu   ịn  tạ  Đ ều 30 Luật t     n  án   n 

sự năm 2008         sử      b  sun  năm 2014  

Về qu ền   án   áo:  á    ơn  sự  ó qu ền l m  ơn   án   áo bản án 

tron  t ờ   ạn 15 n     ể từ n    tu ên án.  

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
- Đ ơn  sự; THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- V  n KSND  u  n    u    n ; 

-            DS  u  n    u    n ; 

-   ND tỉn  Đ n    áp; 

- L u HS+VT. 
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